
Môn thi: LH-Lý thuyết tổng hợp - 1210151

TT Ngày sinh
Điểm 
(L1)

Điểm 
(L2)

Điểm 
(L3)

Điểm 
(L4)

Lớp học Ghi chú

1 Trịnh Cao Trí 22/9/1999 7.15 CĐLH16N03

2 Nguyễn Nhựt Đang 01/01/2000 7.00 CĐLH16N05

3 Nguyễn Đình Nhật 05/9/2002 7.05 CĐLH16N06

4 Nguyễn Thanh Anh Khoa 04/12/2002 7.20 CĐLH16N08

5 Nguyễn Thị Bích Hà 02/11/2002 6.70 CĐLH16N11

6 Trần Lý Ý Văn 18/10/2002 6.40 CĐLH16N11

7 Trần Yến Nhi 19/8/2002 6.50 CĐLH16N20

8 Phan Thị Đan Vy 28/12/2002 7.05 CĐLH16N20

9 Bùi Tấn Phát 03/4/2001 7.05 CÐLH17N01

10 Nguyễn Trường Vũ 01/3/2002 6.90 CÐLH17N01

11 Nguyễn Thành Luân 19/10/2003 7.35 CÐLH17N04

12 Đỗ Thị Tuyết Loan 28/9/2003 5.58 CĐLH17N10

13 Bùi Nguyễn Trúc Hoài 26/07/2004 7.28 CĐLH18N03

14 Huỳnh Thị Ngọc Giàu 11/11/2004 6.85 CĐLH18N04

15 Nguyễn Gia Hân 09/06/2004 7.15 CĐLH18N04

16 Phan Thị Ngọc Phương 29/05/2004 7.30 CĐLH18N05

17 Vũ Ngọc Kiều Trinh 01/01/2002 6.95 CĐLH18N09

18 Nguyễn Thành Ân 29/09/2004 6.75 CĐLH18N10

19 Lê Thị Tuyết Sang 01/11/2003 0.00 3.00 CĐLH17N05
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Họ và tên
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